
（ベトナム語）

名古屋市　さんあ～る

Các loại túi trong suốt 
hoặc túi mờ có thể nhìn 

thấy bên trong, ngoại trừ 
túi rác đã quy định
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0120-758-530
Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh

052-950-2581Gọi từ điện thoại di 
động và ngoài tỉnh Aichi

*

*

Ngày thu gom được hướng dẫn tại 
phòng thúc đẩy giảm lượng,sở quản lý 
môi trường hoặc tại các “bảng thông 
báo,bảng thông báo truyền tay” của 

các đoàn thể tại địa phương.

（ベトナム語）

Bảng hướng dẫn về rác tái chế và giảm thiểu lượng rác của thành phố NagoyaBảng hướng dẫn về rác tái chế và giảm thiểu lượng rác của thành phố Nagoya

Quy định đăng ký trước khi bỏ
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Về nguyên tắc, 
thu gom theo hộ gia đình

1

Bao bì hộp đựng bằng giấy, Giấy vụn

Đem đến trạm tài nguyên

Bao bì hộp đựng bằng giấy

Bình nhựa

Đem đến trạm tài nguyên Thu hồi theo địa điểm

Hoặc là

, ,

Chai rỗng
Các đối tượng hạng mục

Đem đến trạm tài nguyên

Các đối tượng hạng mục

,

Ngoại trừ những vật

Đem đến trạm tài nguyên

Báo, Tạp chí, Thùng các-tông, Quần áo, Vải

* ・

, ,

Hộp giấyHộp giấy

Lon rỗng

Bao bì hộp đựng bằng nhựa
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Thiết bị gia dụng dạng sạc
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「キケン」

Các loại pin 

ラード
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Về nguyên tắc, 
thu gom theo hộ gia đình 

vào ngày thu gom bao bì, 
hộp đựng bằng nhựa
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資源は収集日当日の朝、8時まで
（中区については7時まで）
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アルカリ・マンガン
乾電池

Đồ điện gia dụng kích cỡ nhỏ
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Bóng đèn huỳnh quang
Nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ cơ thể
Nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ 

n S  qu n lý môi tr ng, ti m 
h p tác thu h  là 

ti n gia d ng,trung tâm gia d ng)

S  qu n lý môi tr ng

Nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ cơ thể
Nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ 

Rác cháy
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Dầu ăn
Đưa đến tiệm 

hợp tác thu gom

Vật nguy hiểm dễ bắt lửa

Về nguyên tắc,
thu gom theo hộ gia đình

Vào ngày thu gom rác cháy

Rác không cháy

kéo Bình hoa

Không cho vào bao 
n h p thu gom.

Về nguyên tắc, 
thu gom theo hộ gia đình

Về nguyên tắc,
thu gom theo hộ gia đình
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Về nguyên tắc,thu gom theo hộ gia đình
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Rác cồng kềnh  (Tính phí)
Quy định đăng ký trước khi bỏ Máy móc thuộc luật tái chế gia cụ 

(máy điều hòa,ti vi,tủ lạnh(tủ đông),máy giặt,máy sấy quần áo)

Máy tính

*

…

Đổ rác trái phép trên đường công cộng

Nếu phát hiện...Đăng ký bằng điện thoại
0120-758-530

Trung tâm tiếp nhận rác cồng kềnh

052-950-2581Gọi từ điện thoại di 
động và ngoài tỉnh Aichi
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